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TÓM TẮT
Ngành thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, đặc biệt tại khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long, nơi chiếm hơn 70% sản lượng thủy sản xuất khẩu cả nước. Tuy nhiên,
trước sức ép từ thị trường quốc tế và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, trách nhiệm xã hội
và đổi mới công nghệ, các doanh nghiệp trong ngành đang đối mặt với nhiều thách thức trong
việc duy trì hiệu quả kinh doanh. Bài viết này tiến hành tổng quan lý thuyết và các công trình thực
nghiệm liên quan đến ba yếu tố cốt lõi: chia sẻ tri thức, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và năng
lực đổi mới – nhằm xây dựng mô hình nghiên cứu phản ánh mối quan hệ giữa các yếu tố trên với
hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trên nền tảng các lý thuyết hiện đại như lý thuyết nguồn
lực doanh nghiệp, lý thuyết quản lý tri thức và lý thuyết hiệu quả tổ chức, bài nghiên cứu đề xuất
một khung mô hình phân tích vai trò trực tiếp và trung gian của năng lực đổi mới trong việc nâng
cao hiệu quả kinh doanh. Mô hình này được kỳ vọng sẽ cung cấp cơ sở lý luận và gợi mở các hàm
ý quản trị hữu ích cho doanh nghiệp trong ngành thủy sản, đặc biệt tại các địa phương trọng điểm
như Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, nghiên cứu phác thảo bộ giả thuyết và gợi ý khung kiểm
định định lượng phù hợp (SEM/PLS-SEM) cho bối cảnh doanh nghiệp thủy sản, đồng thời đề xuất
các định hướng ứng dụng quản trị tri thức gắn với CSR nhằm tối ưu hóa hiệu quả vận hành và tài
chính.
Từ khoá: Chia sẻ tri thức, Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, Năng lực đổi mới, Hiệu quả kinh
doanh, Doanh nghiệp thủy sản

GIỚI THIỆU
Ngành thủy sản là một trong những lĩnh vực kinh
tế mũi nhọn của Việt Nam, đặc biệt tại Đồng bằng
sông Cửu Long (ĐBSCL) – khu vực chiếm hơn 70
% sản lượng cá tra và tôm xuất khẩu cả nước (Tổng
cụcThủy sản)1. Tuy nhiên, sự phân bố theo hệ thống
kênh rạch đan xen, biến động thủy văn theomùa và áp
lực truy xuất nguồn gốc khắt khe (GlobalGAP, ASC,
“zero residue”) tạo ra thách thức về hạ tầng logistics
thủy-bộ và quản lý chất lượng mà ít ngành hay vùng
khác phải đối mặt. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn
cầu và yêu cầu phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả
kinh doanh không chỉ dựa vào vốn tài chính hay nhân
sự, mà còn đòi hỏi doanh nghiệp đổi mới tư duy quản
trị, khai thác tri thức nội bộ và thực hiện trách nhiệm
xã hội một cách chiến lược.
Ba yếu tố then chốt tác động sâu sắc đến hiệu quả hoạt
động doanh nghiệp gồm chia sẻ tri thức (Knowledge
Sharing), trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) và
năng lực đổi mới (Innovation Capability). Theo Lin,
chia sẻ tri thức giúp lan tỏa kinh nghiệm, giảm lãng
phí thông tin và kích thích sáng tạo; các tổ chức có văn

hóa chia sẻ tri thức mạnh thường thích nghi nhanh
và bền vững hơn2,3. CSR, nhất là trong ngành thủy
sản chịu sức ép tiêu chuẩn quốc tế, không chỉ gia tăng
lòng trung thành của khách hàng mà còn mở rộng cơ
hội tiếp cận nguồn vốn xanh và nâng cao uy tín xuất
khẩu4,5. Năng lực đổi mới theo lý thuyết năng lực
động lại là cầu nối trung gian – chỉ khi doanh nghiệp
ĐBSCL phát triển khả năng cảm nhận, nắm bắt và tái
cấu trúc quy trình (ứng dụng IoT, Blockchain cho truy
xuất nguồn gốc) thì giá trị từ chia sẻ tri thức và CSR
mới có thể chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh bền
vững6–8.
Dù các nghiên cứu quốc tế (Sari et al.; Liu, Zhang &
Xu; Chen & Wang) đã phân tích vai trò riêng rẽ của
các yếu tố này trong các ngành sản xuất và dịch vụ,
hiếm có công trình nào xem xét đồng thời ba yếu tố
trong bối cảnh chuỗi giá trị thủy sảnĐBSCL đầy phức
tạp. Nghiên cứu này nhằm tổng hợp cơ sở lý thuyết
và kết quả thực nghiệm quốc tế, đồng thời đề xuất mô
hình tích hợp kiểm định vai trò trung gian của năng
lực đổi mới và điều tiết của ứng dụng công nghệ, từ
đó cung cấp hàm ý quản trị và chính sách phù hợp
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cho doanh nghiệp thủy sản ĐBSCL trong kỷ nguyên
chuyển đổi số và hậu đại dịch.9–11

CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Lý thuyết nền

Lý thuyếtnguồn lựcdoanhnghiệp (Resource-
Based View – RBV)
Lý thuyết nguồn lực doanh nghiệp (RBV) nhấnmạnh
rằng lợi thế cạnh tranh bền vững không chỉ đến từmôi
trường bên ngoài, mà còn từ các nguồn lực nội tại có
giá trị, hiếm có, khó sao chép và khó thay thế12. Các
nguồn lực được chia thành hữu hình (tài chính, công
nghệ) và vô hình (tri thức, văn hóa doanh nghiệp,
danh tiếng, năng lực đổi mới). Trong nghiên cứu này,
RBV là nền tảng lý luận cho hai khái niệm: chia sẻ tri
thức và năng lực đổi mới.
RBV cho thấy nếu doanh nghiệp biết cách khai thác
tri thức và đổi mới sáng tạo – đặc biệt từ tri thức ẩn
trong nội bộ tổ chức – thì có thể nâng cao hiệu quả
kinh doanh và duy trì lợi thế cạnh tranh lâu dài, đặc
biệt trong bối cảnh ngành thủy sản đòi hỏi cải tiến quy
trình, chất lượng và truy xuất minh bạch sản phẩm.

Lý thuyết quản lý tri thức (Knowledge Man-
agement Theory – KMT)
Lý thuyết quản lý tri thức chia tri thức thành hai loại:
tri thức hiện (explicit) và tri thức ẩn (tacit). Quá trình
chia sẻ tri thức được vận hành thông qua mô hình
SECI (Xã hội hóa –Ngoại hóa –Kết hợp –Nội hóa).13

Trong doanh nghiệp, chia sẻ tri thức là cơ sở hình
thành đổi mới, cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả
hoạt động. Chia sẻ tri thức giúp nhân viên tiếp nhận
kiến thức mới từ đồng nghiệp, gia tăng năng lực cá
nhân và đổi mới tổ chức14. Lý thuyết này lý giải vì sao
chia sẻ tri thức không chỉ là một hành vi xã hội, mà
còn là cơ chế nội tại để hình thành năng lực đổi mới
và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh – đặc biệt trong
môi trường có tính kinh nghiệm cao như ngành thủy
sản.

Lý thuyết cácbên liênquan (StakeholderThe-
ory)
Lý thuyết các bên liên quan do Freeman phát triển,
cho rằng doanh nghiệp có trách nhiệm không chỉ với
cổ đông mà còn với toàn bộ các bên liên quan: nhân
viên, khách hàng, nhà cung ứng, chính quyền và cộng
đồng. 15

Trong nghiên cứu này, lý thuyết là nền tảng để lý giải
cho khái niệm CSR. Việc thực hiện CSR không chỉ là
yêu cầu đạo đức mà còn là chiến lược dài hạn để củng
cố niềm tin, nâng cao uy tín và hiệu quả kinh doanh.
Các tác giả như Carroll và Hopkins nhấn mạnh CSR

bao gồm các trách nhiệm kinh tế, pháp lý, đạo đức và
từ thiện – tất cả đều góp phần vào sự phát triển bền
vững và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.16,17

Lý thuyết năng lực động (Dynamic Capabili-
ties Theory – DCT)
Lý thuyết năng lực động do Teece, Pisano và Shuen
phát triển, nhấnmạnh khả năng doanh nghiệp tạo ra,
mở rộng và tái cấu trúc các năng lực nhằm thích nghi
với sự thay đổi liên tục của môi trường.6

TheoTeece, năng lực động bao gồmba thành tố chính:
cảm nhận (sensing), nắm bắt (seizing) và tái cấu trúc
(transforming). Trong nghiên cứu này, năng lực đổi
mới được hiểu là một biểu hiện cụ thể của năng lực
động. Các doanh nghiệp có khả năng chia sẻ tri thức
tốt và ứng dụng công nghệ sẽ phát triển được năng lực
đổi mới mạnh, từ đó gia tăng hiệu quả kinh doanh và
khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế – đặc biệt
khi áp lực chất lượng và truy xuất nguồn gốc trong
ngành thủy sản ngày càng gia tăng.7

Lý thuyết hiệu quả tổ chức (Organizational
Effectiveness Theory – OET)
Lý thuyết hiệu quả tổ chức được trình bày bởi
Cameron & Whetten và mở rộng bởi Kaplan & Nor-
ton (1992) quamô hìnhThẻ điểm cân bằng (Balanced
Scorecard)18,19. Lý thuyết này khẳng định hiệu quả tổ
chức không chỉ đo lường qua chỉ tiêu tài chínhmà còn
phải xét đến năng lực đổimới, sự hài lòng khách hàng,
học hỏi tổ chức và phát triển bền vững.
Trong nghiên cứu này, hiệu quả kinh doanh là biến
phụ thuộc trung tâm, được tiếp cận theo quan điểm
đa chiều, phản ánh kết quả tài chính, năng suất, đổi
mới, và uy tín doanh nghiệp. Nhờ vậy, nghiên cứu
không chỉ đo lường thành công về lợi nhuận mà còn
đánh giá được khảnăngphát triển dài hạn và khảnăng
duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thủy sản
trong điều kiện hội nhập sâu.
Tổng hợp từ năm lý thuyết nền trên, mô hình nghiên
cứu đề xuất nhấn mạnh rằng giá trị nội sinh của
doanh nghiệp (RBV) và năng lực động (DCT) chính
là động lực tạo dựng năng lực đổi mới; đồng thời,
việc quản lý và chia sẻ tri thức (KMT) cùng với trách
nhiệm trước các bên liên quan (Stakeholder Theory)
cung cấp môi trường và nguồn lực để biến đổi công
nghệ thành lợi thế cạnh tranh. Cuối cùng, lý thuyết
hiệu quả tổ chức (OET) giúp định hình thước đo kết
quả đầu ra, khẳng định rằng chỉ khi những biến đầu
vào và cơ chế điều tiết (ứng dụng công nghệ) được vận
dụng một cách đồng bộ và linh hoạt, doanh nghiệp
mới có thể tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và gia tăng
giá trị bền vững trên thị trường.
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Chia sẻ tri thức
Trước hết, chia sẻ tri thức được hiểu là quá trình các cá
nhân trong tổ chức trao đổi thông tin, kinh nghiệm,
kỹ năng và hiểu biết nhằmphục vụmục tiêu phát triển
chung. Đây là một phần thiết yếu trong quản trị tri
thức, giúp lan tỏa những hiểu biết từ người sở hữu
tri thức đến những người khác trong doanh nghiệp.
Theo Lin, chia sẻ tri thức là một quá trình mang tính
xã hội, trong đó nhân viên truyền đạt và tiếp nhận tri
thức để nâng cao hiệu quả công việc và năng lực tổ
chức.2

Vềbản chất, chia sẻ tri thức khôngđơn thuần là truyền
đạt thông tin, mà còn là sự gắn kết về mặt nhận thức,
động cơ và văn hóa tổ chức. Trong môi trường doanh
nghiệp hiện đại, nơi mà sự đổi mới và tốc độ thay đổi
ngày càng nhanh, việc chia sẻ tri thức đóng vai trò
như một chất xúc tác thúc đẩy sáng tạo, cải tiến và
phản ứng linh hoạt với thị trường.
Dựa trên các công trình lý thuyết và nghiên cứu thực
nghiệm, chia sẻ tri thức thường bao gồm ba thành
phần chính:
Truyền đạt tri thức: là hành vi chủ động cung cấp
thông tin, kỹ năng và kinh nghiệm từ người nắm giữ
tri thức đến người khác trong tổ chức.
Tiếp nhận tri thức: phản ánh khả năng và sự sẵn sàng
học hỏi, thấu hiểu và ứng dụng các tri thức được chia
sẻ vào thực tế công việc.
Hợp tác tri thức: là sự phối hợp giữa các thành viên
trong quá trình chia sẻ tri thức, bao gồm tinh thần hỗ
trợ lẫn nhau, xây dựngmôi trường khuyến khích sáng
tạo và minh bạch thông tin.

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là cam kết tự
nguyện của doanh nghiệp trong việc đóng góp vào
phát triển bền vững, thông qua các hoạt động kinh tế,
xã hội và môi trường có đạo đức và minh bạch. Theo
Carroll, CSR bao gồm bốn thành phần: trách nhiệm
kinh tế, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức và
trách nhiệm từ thiện. Các thành phần này phản ánh
mức độ doanh nghiệp đáp ứng mong đợi của các bên
liên quan không chỉ trong lợi nhuận mà cả trong ảnh
hưởng xã hội.16

Bản chất của CSR không chỉ là hoạt động từ thiện hay
trách nhiệm bắt buộc theo pháp luật, mà là một chiến
lược phát triển dài hạn, giúp doanh nghiệp tạo dựng
niềm tin, tăng cường danh tiếng và cải thiện hiệu quả
hoạt động trong dài hạn. Đặc biệt trong ngành thủy
sản – vốn chịu nhiều ràng buộc về tiêu chuẩn môi
trường và xuất xứ – việc thực hiện CSR góp phần đáp
ứng yêu cầu quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Các thành phần cơ bản của CSR trong nghiên cứu này
gồm:

Trách nhiệm kinh tế: đảm bảo hoạt động kinh doanh
mang lại lợi nhuận hợp pháp, ổn định việc làm và
đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương.
Trách nhiệm pháp lý và đạo đức: tuân thủ quy định
pháp luật, tiêu chuẩn nghề nghiệp và hành xử đúng
đắn trong quan hệ với khách hàng, nhân viên, đối tác
và cộng đồng.
Trách nhiệm xã hội – cộng đồng: tham gia các hoạt
động xã hội như bảo vệ môi trường, giáo dục, hỗ trợ
người yếu thế và phát triển cộng đồng địa phương.
Năng lực đổi mới
Năng lực đổi mới là khả năng của doanh nghiệp trong
việc phát triển, tiếp thu và ứng dụng các ý tưởng, quy
trình, sản phẩm hoặc mô hình kinh doanhmới nhằm
tạo ra giá trị và duy trì lợi thế cạnh tranh. Đây là yếu
tố then chốt để doanh nghiệp thích ứng với thay đổi
và phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường ngày
càng cạnh tranh.
Theo Schumpeter (1934), đổi mới không chỉ bao gồm
phát minh ra sản phẩm mới mà còn bao gồm cải tiến
phương pháp sản xuất, mở rộng thị trường, tìm kiếm
nguồn cung mới và tái tổ chức cấu trúc doanh nghiệp
[. Nghiên cứu hiện đại cho thấy năng lực đổi mới bao
gồm cả yếu tố văn hóa tổ chức, mức độ đầu tư vào
R&D, khả nănghợp tác và sử dụng tri thức hiệu quả. 20

Các thành phần chính cấu thành năng lực đổi mới
trong doanh nghiệp gồm:

• Khả năng nhận biết đổi mới: năng lực của
doanh nghiệp trong việc nhận diện cơ hội đổi
mới và các vấn đề cần thay đổi.

• Năng lực phát triển và triển khai đổi mới: bao
gồm khả năng biến ý tưởng thành sản phẩm,
dịch vụ hoặc quy trình cụ thể có giá trị thương
mại.

• Khả năng tái cấu trúc tổ chức: sự linh hoạt trong
việc điều chỉnh mô hình kinh doanh, cơ cấu tổ
chức và quản trị để thích ứng với đổi mới

BIỆN LUẬN CÁCMỐI QUANHỆ
TRONG KHUNG LÝ THUYẾT VÀ HÌNH
THÀNH CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN
CỨU
Các bằng chứng thực nghiệm then chốt được tổng
hợp tại Bảng 1; phần dưới đây phân tích theo từng
quan hệ để hình thành giả thuyết. (Bảng 1)

Mối quan hệ giữa năng lực đổi mới và hiệu
quả kinh doanh
Năng lực đổi mới là động lực then chốt giúp doanh
nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả
kinh doanh.

6685 

VNUHCM Journal of Economics, Business and Law 2026, 10(2):6683-6691



Luu, Tran khảo sát 500 nhà quản lý tại các SMEs Việt
Nam và sử dụng mô hình SEM để kiểm định 21. Kết
quả chỉ ra năng lực đổi mới có tác động trực tiếp và
mạnh mẽ lên hiệu quả kinh doanh, với hệ số β = 0,42
(p < 0,001), giải thích 35%biến thiên trong chỉ số hiệu
suất vận hành và lợi nhuận.
Trong nghiên cứu của Sari et al. trên 290 MSMEs
ở Tây Java, Indonesia, phân tích SmartPLS cho thấy
năng lực đổi mới (bao gồm đổi mới sản phẩm, quy
trình và mô hình kinh doanh) có giá trị ảnh hưởng
0,465 lên các chỉ số hiệu quả doanh nghiệp (profitabil-
ity, productivity, market share), vượt trội so với các
nhân tố khác (p < 0,001). 9

Những kết quả này khẳng định rằng năng lực đổi mới
không chỉ giúp doanh nghiệp thích ứng linh hoạt với
biến động thị trường, mà còn tăng tốc khả năng cải
tiến sản phẩm – dịch vụ, từ đó gia tăng doanh thu và
lợi nhuận.
Từ đó, nghiên cứu hình thành giả thuyết:
Giả thuyết H1: Năng lực đổi mới có ảnh hưởng tích
cực đến hiệu quả kinh doanh.

Mốiquanhệgiữachia sẻ tri thứcvàhiệuquả
kinh doanh
Chia sẻ tri thức là một trong những yếu tố cốt lõi
giúp nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc giảm
thiểu lãng phí thông tin, tăng cường phối hợp và nâng
cao năng suất chung. Wang & Noe khảo sát 246 công
ty tạiMỹ cho thấy hệ số tương quan r = 0,45 giữa chỉ số
chia sẻ tri thức và doanh thu tăng trưởng, đồng thời
nhóm có môi trường chia sẻ tích cực ghi nhận tăng
12% về lợi nhuận biên so với nhóm đối chứng3

Tại Việt Nam, Hoang và Truong khảo sát trênmẫu lớn
doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng EFA/CFA/SEM,
cho thấy vốn xã hội tác động tích cực đến hiệu quả
doanh nghiệp thông qua cơ chế chia sẻ tri thức đóng
vai trò trung gian. Kết quả này củng cố lập luận
rằng khi doanh nghiệp thiết kế văn hoá và cơ chế
khuyến khích chia sẻ tri thức (quy trình, nền tảng,
khen thưởng), các lợi ích từ vốn xã hội mới chuyển
hoá thành hiệu quả vận hành và kết quả kinh doanh
bền vững. 22

Từ đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết:
Giả thuyết H2: Chia sẻ tri thức có ảnh hưởng tích cực
đến hiệu quả kinh doanh.

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội doanh
nghiệp (CSR) và hiệu quả kinh doanh
CSR không chỉ là trách nhiệm đạo đức, mà còn là
chiến lược kinh doanhmang lại lợi ích bền vững. Car-
roll & Shabana trong meta-phân tích 200 nghiên cứu
chỉ ra mối tương quan r = 0,36 giữa CSR và hiệu quả

tài chính dài hạn; CSR giúp nâng cao hình ảnh thương
hiệu, gia tăng niềm tin khách hàng và củng cố quan
hệ với cổ đông, từ đó tạo nền tảng cho tăng trưởng ổn
định23

Fatma et al. khảo sát 150 công ty FMCG công bố rằng
doanh nghiệp công khai và minh bạch CSR đạt tỷ lệ
giữ chân khách hàng cao hơn 18%, đóng góp +12%
vào doanh thu hằng năm so với nhóm không thực
hiện CSR rõ ràng4

Tại Việt Nam, Nguyen, Le. (2024) phân tích 100
doanh nghiệp niêm yết trong ngành thủy sản cho thấy
chỉ số CSR có β = 0,37 (p < 0,01) trên ROE, khẳng
định CSR thúc đẩy hiệu quả tài chính rõ rệt, đặc biệt
trong bối cảnh chịu áp lực cạnh tranh và quy định
nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm.24

Từ đó, nghiên cứu hình thành giả thuyết:
Giả thuyết H3: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp có
ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kinh doanh.

Mốiquanhệgiữa chia sẻ tri thứcvànăng lực
đổi mới H4
Chia sẻ tri thức đóng vai trò mấu chốt trong việc hình
thành và gia tăng năng lực đổi mới của doanh ngiệp.
Khi tri thức được lan tỏa đồng bộ trong nội bộ tổ chức,
nhân viên có thể tiếp cận và trao đổi các ý tưởng sáng
tạo, từ đó đẩymạnh cải tiến quy trình và nâng cao hiệu
quảR&D.Trong nghiên cứu củaWang&Noe trên 246
công ty Mỹ, hệ số tương quan r = 0,52 cho thấy mối
quan hệ đáng kể giữa mức độ chia sẻ tri thức và số
lượng sản phẩm mới được phát triển trong năm.3

Nonaka & Takeuchi (1995) thông qua mô hình SECI
còn chỉ ra rằng sự luân chuyển kiến thức giữa cá nhân
và tập thể chính là nền tảng để tổ chức duy trì khả
năng cảm nhận (sensing) và nắm bắt (seizing) cơ hội
đổimới trongmôi trường biến động. 25Gầnđây, Islam
et al. (2021) khảo sát 128 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại
châuÁ khẳng định hoạt động chia sẻ tri thức làm tăng
15% tốc độ phát triển quy trìnhmới và 10% tỷ lệ thành
công của dự án đổi mới so với nhóm đối chứng.8

Do vậy, nghiên cứu đề xuất giả thuyết sau:
Giả thuyết H4: Chia sẻ tri thức có ảnh hưởng tích cực
đến năng lực đổi mới.

Mốiquanhệgiữachia sẻ tri thứcvàhiệuquả
kinh doanh thông qua trách nhiệm xã hội
Chia sẻ tri thức không chỉ nâng cao năng lực nội bộ
mà còn thúc đẩy văn hóa trách nhiệm xã hội doanh
nghiệp (CSR), từ đó gián tiếp gia tăng hiệu quả kinh
doanh.
Jaiswal & Arun (2022) khảo sát 132 công ty niêm yết
Ấn Độ, xác định rằng chia sẻ tri thức làm tăng mức
độminh bạch và gắn kết trong các hoạt động CSR, với
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Bảng 1: Tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến chia sẻ tri thức, CSR, năng lực đổi mới và hiệu quả kinh doanh

Biến Tác giả & năm Đặc điểm chính Bối cảnh nghiên
cứu

Ảnh hưởng đến giả
thuyết

Chia sẻ tri
thức (KS)

Nonaka &
Takeuchi (1995)

Mô hình SECI: luân chuyển kiến
thức cá nhân–tập thể thúc đẩy đổi
mới

Công nghiệp
Nhật Bản

H4 (KS→ IC)

Wang & Noe
(2010)

Tương quan giữa chia sẻ tri thức và
doanh thu (r = 0,45); nhóm chia sẻ
tích cực tăng 12 % biên lợi nhuận

246 công ty Mỹ H2 (KS→ BP)

Islam et al. (2021) Chia sẻ tri thức tăng 15 % tốc độ
phát triển quy trình mới và 10 % tỷ
lệ thành công dự án đổi mới

128 SMEs châu Á H4 (KS→ IC)

Jaiswal & Arun
(2022)

Chia sẻ tri thức → CSR (β = 0,31)
→ lợi nhuận biên (28 % tác động
gián tiếp)

132 công ty niêm
yết Ấn Độ

H4 (KS → IC) & H3
(CSR→ BP)

Nguyễn & Phạm
(2024)

Hệ thống chia sẻ tri thức hiệu quả
→ CSR → tăng 12 % doanh thu
thông qua uy tín và trung thành

145 SMEs chế
biến thực phẩm
Việt Nam

H4 (KS → IC) & H3
(CSR→ BP)

Hoang & Truong
(2021

quy trình, nền tảng, khen thưởng ViệtNam–SMEs,
n=677

H4 (KS→ IC)

Faizzatur Rochma
et al. (2025)

Năng lực đổi mới trung gian tăng
40% ảnh hưởng của chia sẻ tri thức
lên hiệu suất vận hành và doanh
thu

212 SMEs In-
donesia

H4 (KS → IC) & H1
(IC→ BP)

Trách
nhiệm xã
hội (CSR)

Carroll & Shabana
(2010)

CSR là chiến lược – không chỉ đạo
đức mà còn tạo ra giá trị kinh
doanh dài hạn

Tổng hợp 200
nghiên cứu
doanh nghiệp
niêm yết Mỹ

H3 (CSR→ BP)

Fatma et al. (2021) CSR minh bạch tăng 18 % tỷ lệ giữ
chân khách hàng, đóng góp +12 %
doanh thu

150 công ty
FMCG châu Phi

H3 (CSR→ BP)

Nguyễn & Phạm.
(2024)

CSR (β = 0,37) tác động lên
ROE trong doanh nghiệp niêm yết
ngành thủy sản

100 doanh nghiệp
niêm yết thủy sản
Việt Nam

H3 (CSR→ BP)

Năng lực
đổi mới
(IC)

Sari et al. (2023) Ảnh hưởng của năng lực đổi mới
(β = 0,465) lên profitability, pro-
ductivity và market share

290 MSMEs Tây
Java, Indonesia

H1 (IC→ BP)

LuuTD, Tran THD
(2024)

hệ sốβ =0,42 (p < 0,001), giải thích
35 % biến thiên

500 nhà quản lý
tại các SMEs

H1 (IC→ BP)

Huỳnh MT,
Nguyễn H &
Nguyễn K (2024)

IC giải thích 38 % mối liên hệ giữa
quản lý tri thức và lợi nhuận gộp

165 công ty du
lịch TP. HCM

H4 (KS → IC) & H1
(IC→ BP)

Ứng dụng
công nghệ
(TA)

Liu, Zhang & Xu
(2023)

Khi kết hợp công nghệ AI + năng
lực đổi mới, lợi nhuận tăng 18 % so
với chỉ áp dụng công nghệ

210 doanh nghiệp
bán lẻ Đông Nam
Á

H6 (TA điều tiết
IC→BP)

Chen & Wang
(2024)

IC trung gian giải thích 42 % ảnh
hưởng của công nghệ số lên tăng
trưởng doanh thu (β = 0,37)

185 SMEs sản
xuất Trung Quốc

H6 (TA điều tiết
IC→BP)

Hiệu quả
kinh doanh
(BP)

(Các nghiên cứu
trên)

BP là biến phụ thuộc H1–H3, H6

(Nguồn: Người viết tổng hợp từ nhiều nguồn, 2025)
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hệ số β = 0,31 (p < 0,01), đồng thời CSR trung gian
giải thích 28 % ảnh hưởng của chia sẻ tri thức đến lợi
nhuận biên.26

Tại Việt Nam, Nguyễn&Phạm (2024) nghiên cứu 145
SMEs trongngành chế biến thực phẩm, chỉ ra rằngnơi
có hệ thống chia sẻ tri thức hiệu quả thường triển khai
CSR sâu rộng hơn (p < 0,05), và CSR tiếp tục tăng 12
% chỉ số doanh thu thông qua cải thiện uy tín thương
hiệu và lòng trung thành khách hàng. 27

Như vậy, chia sẻ tri thức → CSR → hiệu quả kinh
doanh là chuỗi tác động quan trọng, trong đó CSR
đóng vai trò cầu nối giữa nguồn lực kiến thức và kết
quả tài chính.
Từ đó, nghiên cứu đề xuất:
Giả thuyết H5: Trách nhiệm xã hội giữ vai trò trung
gian trong mối quan hệ giữa chia sẻ tri thức và hiệu
quả kinh doanh.

Mức độ ứng dụng công nghệ điều tiết mối
quan hệ giữa năng lực đổi mới và hiệu quả
kinh doanh

Ứng dụng công nghệ điều tiết mối quan hệ giữa năng
lực đổi mới và hiệu quả kinh doanh, theo đó khi mức
độứngdụng côngnghệ càng cao thì tác động của năng
lực đổi mới lên hiệu quả kinh doanh càng mạnh
Chen & Wang khảo sát 185 SMEs sản xuất tại Trung
Quốc và sử dụng phân tích trung gian (mediation
analysis) cho thấy năng lực đổi mới giải thích 42 %
ảnh hưởng của ứng dụng công nghệ số (hạ tầng ICT,
IoT, ERP) đến tăng trưởng doanh thu (indirect effect
β = 0,37, p < 0,01), trong khi tác động trực tiếp của
công nghệ số lên doanh thu giảm còn không đáng kể
khi kiểm soát biến trung gian (p > 0,05). 11

Tương tự, Liu, Zhang & Xu nghiên cứu 210 doanh
nghiệp bán lẻ tại khu vực Đông Nam Á cho thấy khi
đổi mới công nghệ (AI cho bán hàng, phân tích dự
đoán) được kết hợp với năng lực đổi mới mạnh, hiệu
suất lợi nhuận tăng trung bình 18 % so với nhóm chỉ
áp dụng công nghệ mà không tập trung phát triển
năng lực đổi mới (p < 0,01). 10

Những kết quả trên khẳng định rằng, trong bối cảnh
chuyển đổi số nhanh chóng, công nghệ chỉ tạo ra giá
trị kinh doanh bền vững khi doanh nghiệp chủ động
phát triển năng lực đổi mới—từ việc thử nghiệm ý
tưởng mới đến triển khai quy trình cải tiến.
Từ đó, nghiên cứu đề xuất:
Giả thuyếtH6: Năng lực đổimới giữ vai trò trung gian
trong mối quan hệ giữa ứng dụng công nghệ và hiệu
quả kinh doanh.

Mốiquanhệgiữachia sẻ tri thứcvàhiệuquả
kinh doanh thông qua năng lực đổi mới
Bên cạnh tác động trực tiếp, chia sẻ tri thức còn gián
tiếp nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua việc
thúc đẩy năng lực đổi mới của tổ chức.
Faizzatur Rochma, Larassaty, Qurratu’aini và
Sholikhah tiến hành nghiên cứu trên 212 doanh
nghiệp vừa và nhỏ tại Indonesia, sử dụng phương
pháp phân tích trung gian (mediation analysis). Kết
quả cho thấy năng lực đổi mới trung gian làm tăng
40 % ảnh hưởng của chia sẻ tri thức lên hiệu suất
vận hành và doanh thu (indirect effect β = 0,40, p <
0,01), trong khi ảnh hưởng trực tiếp của chia sẻ tri
thức lên doanh thu không còn ý nghĩa thống kê khi
đã kiểm soát biến trung gian (p > 0,05).28

Tại Việt Nam, Huynh, Nguyen và Nguyen khảo sát
165 công ty trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ cho thấy
năng lực đổi mới giải thích 38 % mối liên hệ giữa khả
năng quản lý tri thức (trong đó có chia sẻ tri thức) và
lợi nhuận gộp (p < 0,01) qua mô hình SEM . Kết quả
này khẳng định rằng, ở bối cảnh thị trường biến động
nhanh, doanh nghiệp chỉ có thể hiện thực hóa giá trị
từ tri thức chung khi có năng lực đổi mới đủ mạnh. 29

Từ đó, nghiên cứu hình thành giả thuyết:
Giả thuyếtH7: Năng lực đổimới giữ vai trò trung gian
trong mối quan hệ giữa chia sẻ tri thức và hiệu quả
kinh doanh

ĐỀ XUẤTMÔHÌNH NGHIÊN CỨU VỀ
TÁC ĐỘNG CỦA CHIA SẺ TRI THỨC,
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI, ỨNGDỤNG
CÔNGNGHỆ ĐẾN HIỆU QUẢ KINH
DOANH THÔNGQUA BIẾN TRUNG
GIAN NĂNG LỰC ĐỔI MỚI
Từ cơ sở lý thuyết đã trình bày và kết quả tổng quan
các công trình thực nghiệm trước, nghiên cứu này
đề xuất mô hình kiểm định mối quan hệ giữa chia
sẻ tri thức, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và ứng
dụng công nghệ đến hiệu quả kinh doanh của doanh
nghiệp, trong đó năng lực đổi mới đóng vai trò là biến
trung gian. (Hình 1)
Theo đó, các yếu tố chia sẻ tri thức và trách nhiệm xã
hội được giả định là đóng vai trò đầu vào trong việc
hình thành năng lực đổi mới. Ứng dụng công nghệ
được xem là yếu tố hỗ trợ thúc đẩy khả năng đổi mới.
Năng lực đổi mới là nhân tố trung tâm, có ảnh hưởng
trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh, đồng thời là cơ chế
trung gian giúp lý giải sự chuyển hóa từ tri thức, trách
nhiệm xã hội và công nghệ thành kết quả thực tiễn.
Dựa trên cơ sở lý thuyết và tổng quan các nghiên cứu
trước, mô hình nghiên cứu đề xuất gồm 7 giả thuyết.
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Cụ thể, Giả thuyết H1: Năng lực đổi mới có ảnh
hưởng tích cực đến hiệu quả kinh doanh. Giả thuyết
H2: Chia sẻ tri thức có ảnh hưởng tích cực đến hiệu
quả kinh doanh. Giả thuyết H3: Trách nhiệm xã hội
doanh nghiệp (CSR) có ảnh hưởng tích cực đến hiệu
quả kinh doanh. Giả thuyết H4: Chia sẻ tri thức có
ảnh hưởng tích cực đến năng lực đổi mới. Giả thuyết
H5: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) giữ vai
trò trung gian trong mối quan hệ giữa chia sẻ tri thức
và hiệu quả kinh doanh. Giả thuyết H6: Năng lực đổi
mới giữ vai trò trung gian trongmối quan hệ giữa ứng
dụng công nghệ và hiệu quả kinh doanh. Giả thuyết
H7: Năng lực đổimới giữ vai trò trung gian trongmối
quan hệ giữa chia sẻ tri thức và hiệu quả kinh doanh..

KẾT LUẬN
Mô hình nghiên cứu trong bài viết này thể hiện một
số điểm mới như sau: (i) là một trong những mô
hình đầu tiên tổng hợp đồng thời ba yếu tố trọng yếu
là chia sẻ tri thức, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
và ứng dụng công nghệ để phân tích hiệu quả kinh
doanh trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam; (ii)
tiên phong trong việc xem xét vai trò trung gian của
năng lực đổi mới trong mối quan hệ giữa các yếu tố
tổ chức và hiệu quả hoạt động kinh doanh; và (iii) mở
rộng góc nhìn học thuật thông qua việc lồng ghép các
lý thuyết nền hiện đại như nguồn lực doanh nghiệp
(RBV), năng lực động (DCT), và lý thuyết các bên liên
quan (Stakeholder Theory).
Một số hàm ý quản trị từ nghiên cứu này cũng được
đề xuất như sau.
Đầu tiên, các nhà quản trị cần nhận thức rằng chia
sẻ tri thức không chỉ là một hoạt động hỗ trợ mà là
một chiến lược nội bộ giúp nâng cao năng lực sáng
tạo và thích ứng tổ chức. Doanh nghiệp nên chủ động
xây dựng môi trường làm việc khuyến khích chia sẻ,
thúc đẩy học hỏi, thiết lập hệ thống lưu trữ tri thức
và khuyến khích nhân viên đóng góp ý tưởng cải tiến
trong từng khâu hoạt động.
Thứ hai, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp không nên
chỉ dừng lại ở các hoạt động từ thiện hay môi trường
mà cần được tích hợp như một chiến lược phát triển
dài hạn. Thực thi tốt CSR sẽ góp phần nâng cao uy tín
thương hiệu, củng cố mối quan hệ với cộng đồng và
đối tác, đồng thời cải thiện năng lực đổi mới và hiệu
quả kinh doanh trong dài hạn.
Thứ ba, doanh nghiệp nên tập trung đầu tư vào năng
lực đổi mới, bao gồm cả quy trình, công nghệ và mô
hình kinh doanh. Trong ngành thủy sản nói riêng, đổi
mới giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng truy xuất

nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và gia tăng năng suất
– những yếu tố sống còn để đáp ứng các tiêu chuẩn
xuất khẩu ngày càng khắt khe.
Thứ tư, việc ứng dụng công nghệ số nên được xem
là một phần không thể tách rời trong chiến lược đổi
mới. Từ hệ thống ERP, phần mềm quản lý tri thức,
đến các công nghệ tự động hóa, AI, Big Data – tất cả
đều đóng vai trò xúc tác quan trọng giúp rút ngắn chu
kỳ đổi mới và tăng hiệu quả kinh doanh.
Cuối cùng, nhà quản trị cần theo dõi và đo lường
hiệu quả kinh doanh không chỉ dựa trên lợi nhuận
tài chính mà còn ở năng lực học hỏi, sự sẵn sàng đổi
mới và khả năng thích nghi dài hạn. Điều này đòi hỏi
sự chuyển dịch từ tư duy ngắn hạn sang quản trị chiến
lược bền vững dựa trên tri thức, trách nhiệm xã hội và
công nghệ.
Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại mới chỉ dừng lại ở việc
tổng quan lý thuyết và đề xuất mô hình. Do đó, các
nghiên cứu tiếp theo nên tiến hành kiểm định mô
hình thông qua cả phương pháp định tính và định
lượng, đồng thời mở rộng đối tượng khảo sát ở nhiều
ngành nghề khác nhau để đánh giá sự khác biệt trong
cơ chế tác động. Ngoài ra, cần xem xét yếu tố điều
tiết như quy mô doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động
hoặc cấp độ công nghệ để có cái nhìn sâu sát hơn và
đề xuất giải pháp thực tiễn phù hợp cho từng nhóm
doanh nghiệp cụ thể.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
CSR: Corporate Social Responsibility (trách nhiệm xã
hội doanh nghiệp).
RBV: Resource-Based View (lý thuyết nguồn lực
doanh nghiệp).
DCT: Dynamic Capabilities Theory (lý thuyết năng
lực động).
ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long.
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất. (Nguồn: Người viết đề xuất)
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ABSTRACT
The seafood industry is one of Vietnam's flagship economic sectors, particularly in the Mekong
Delta contributing over 70% of national seafood exports. However, amid mounting pressures from
international markets and increasingly stringent requirements for quality, corporate social respon-
sibility (CSR), and technological innovation, firms in the sector face significant challenges in sus-
taining business performance. This article reviews the theoretical and empirical literature on three
core factors—knowledge sharing, CSR, and innovation capability—in order to develop a research
model capturing their relationships with firm performance. Drawing on the resource-based view,
knowledge management theory, and organizational effectiveness theory, the study proposes a
conceptual framework that articulates the direct and mediating roles of innovation capability in
enhancing business performance. The model is expected to provide a solid theoretical foundation
andoffer actionablemanagerial implications for seafood enterprises, especially in key localities such
as the Mekong Delta. In addition, the paper outlines a set of hypotheses and recommends an ap-
propriate quantitative testing approach (SEM/PLS-SEM) tailored to the seafood-industry context. It
also suggests avenues for integrating knowledge management with CSR to optimize operational
and financial outcomes.
Key words: Knowledge sharing, Corporate social responsibility, Innovation capability, Business
performance, Seafood enterprises
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